
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG THÁP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
Số:          /KH-UBND Đồng Tháp, ngày      tháng    năm 2026

KẾ HOẠCH 
Thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

Căn cứ Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 31/3/2026 của Văn phòng Chính phủ 
về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Phiên họp lần thứ 33 
của Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục tồn tại, hạn chế theo 
kiến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định (IUU). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các 
khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

-  Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác 
thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền 
vững ngành thủy sản (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 32-CT/TW) và các ý kiến chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chinh phủ - Trưởng ban chỉ 
đạo quốc gia về IUU và các văn bản khác có liên quan.

- Thống nhất nhận thức, hành động, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá 
nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện 
nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động, tự 
giác, kịp thời, không né tránh, đùn đẩy trong công tác phối hợp liên ngành để ngăn 
chặn, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU; nâng cao trách nhiệm địa phương 
trong xử phạt hành vi vi phạm khai thác IUU; xử lý nghiêm theo quy định của pháp 
luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan không nghiêm chỉnh thực hiện các 
nhiệm vụ được giao, chậm triển khai thực hiện nhiệm chống khai thác IUU, làm ảnh 
hưởng đến việc gỡ “Thẻ vàng” của EC.

- Tập trung chuyển đổi từ nghề khai thác bị cấm sang nghề khai thác hợp pháp 
để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, từ khai thác thủy sản sang nuôi trồng thủy sản (nhất là 
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nuôi biển công nghệ cao) và các nghề khác để đảm bảo việc làm, thu nhập và sinh 
kế cho người dân theo Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản 
đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

2. Yêu cầu

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm để giải quyết 
triệt để các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU, thực hiện các khuyến nghị 
của EC đảm bảo đạt kết quả tốt nhất, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường có tàu cá tập trung 
nguồn lực để tuyên truyền, vận động, theo dõi, ngăn chặn ngay từ trong bờ và trên 
biển, kịp thời xử lý các vi phạm IUU.

- Phân công rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền 
cho từng cơ quan, đơn vị; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu.

- Xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách 
trong thi hành công vụ, đùn đẩy né tránh trách nhiệm, chậm trễ hoặc không xử lý các 
hành vi vi phạm khai thác IUU.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thủy sản

- Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai 
thác IUU, nhất là các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm liên quan lĩnh vực 
thủy sản, gắn với kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, nhất là đối với chủ tàu, 
thuyền trưởng, thuyền viên.

- Xây dựng, duy trì và cập nhật thường xuyên chuyên mục thông tin về IUU 
trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp; website Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

- Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân, thuyền trưởng, chủ tàu, Ban 
quản lý cảng cá, cán bộ địa phương thực hiện công tác chống khai thác IUU. 

- Tuyên truyền trực tiếp (treo áp phích, băng rôn,...) tại cộng đồng ngư dân, cảng 
cá, khu neo đậu, tổ đội nghề cá.  

- Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh các xã, phường có tàu cá 
tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền đảm bảo thiết thực phù 
hợp với từng đối tượng, vận động ngư dân và Nhân dân tích cực hưởng ứng, nhằm 
ngăn chặn ngư dân tỉnh Đồng Tháp khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài.
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2. Công tác quản lý đội tàu

- Kiểm kê, lập danh sách, phân loại toàn bộ tàu cá hiện có bao gồm: tàu không 
đủ điều kiện hoạt động, tàu hoạt động ngoài tỉnh, tàu sang bán chưa làm thủ tục sang 
tên đổi chủ, tàu bị ngân hàng kê biên, tàu mất kết nối thời gian dài để quản lý chặt 
chẽ theo quy định pháp luật về đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản.

- Ban hành quy định quản lý tàu không đủ điều kiện trên địa bàn.

- Hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép; đối soát dữ 
liệu thông tin của từng tàu cá (chủ tàu, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại…), 
cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu thông tin tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc 
gia (VNFishbase) và hệ thống giám sát tàu cá với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
VNeID. 

- Đảm bảo 100% tàu cá đã đăng ký phải viết biển số, đánh dấu tàu cá theo quy 
định tại Thông tư số 02/2026/TT-BNNPTNT1 ngày 01/01/2026 của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường.

- Tập trung nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối 
với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác theo Nghị quyết số 47/2025/NQ-
HĐND ngày 31/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; chính sách hỗ trợ 
hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo Nghị quyết số 
48/2025/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

3. Công tác giám sát, truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác

- Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá nhập, xuất qua trạm kiểm soát biên phòng, 
cập rời cảng theo quy định thống nhất trên nền tảng VNeID, kiểm soát tàu cá qua 
trạm biên phòng, qua cảng trên hệ thống eCDT.

- Rà soát, nâng cấp hệ thống cảng cá; đề xuất bổ sung các cảng đủ điều kiện (kể 
cả cảng tư nhân), đồng thời tổ chức phân bổ tàu vào cảng phù hợp để kiểm soát.

- Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại cảng cá, trạm kiểm soát Biên phòng 
để hỗ trợ ngư dân thực hiện cập nhật dữ liệu lên hệ thống VNeID, e-lobook, eCDT. 

- Đảm bảo 100% tàu cá thực hiện thủ tục xuất - nhập cảng, bốc dỡ thủy sản, xác 
nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản trên hệ thống eCDT. Thực hiện cấp Giấy biên 
nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng, Giấy xác nhận, chứng nhận nguyên liệu thủy sản 

1 Thông tư số 02/2026/TT-BNNPTNT  ngày 01/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về đăng kiểm 
viên tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản, tàu phục vụ nuôi trồng thủy 
sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; phân loại cảng cá; công bố mở, 
đóng cảng cá.
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khai thác cho doanh nghiệp thông qua Hệ thống eCDT bảo đảm đầy đủ, kịp thời, 
đúng quy định. 

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu thủy sản 
vào EU trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có vi phạm.

4. Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường huy động tàu kiểm ngư phối hợp các đơn vị 
có liên quan và địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 
về lĩnh vực thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng lộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động lực lượng, phương tiện phối 
hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, 
xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tại các cửa sông, cửa biển. Tăng cường 
quản lý đội tàu, đặc biệt tàu từ 12 mét đến dưới 15 mét; quản lý chặt chẽ tàu tại bãi 
ngang, cửa sông; triển khai ngay và duy trì thường xuyên.

- Công an tỉnh huy động lực lượng, chỉ đạo Công an các xã, phường chủ trì phối 
hợp lực lượng Biên phòng hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý tàu cá và ngư dân 
xuất, nhập bến trên nền tảng VNeID để kiểm soát được toàn bộ tàu cá, ngư dân kết 
thúc chuyến biển.

5. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm

- Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng 
biển nước ngoài; các trường hợp mất kết nối VMS trên 06 giờ không báo cáo vị trí 
về bờ, trên 10 ngày không đưa tàu cá về bờ, vượt ranh giới cho phép khai thác trên 
biển theo quy định. 

- Điều tra khởi tố, truy tố, xét xử các hành vi liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân 
khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, gửi, vận chuyển thiết bị 
VMS… theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP2 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao. 

- Thực hiện nghiêm việc cập nhật kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thủy sản trên cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:  hoàn thành trước ngày 30/4/2026 và duy trì 
thực hiện đến 31/12/2026.

2Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 
dụng một số quy định của bộ luật hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua 
bán, vận chuyển trái phép thủy sản.
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IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Chi tiết bảng phân công nhiệm vụ cụ thể thực hiện 
các khuyến nghị của EC) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch này 
khẩn trương ban hành kế hoạch cụ thể theo phương châm Rõ người, Rõ việc, Rõ thời 
gian, Rõ trách nhiệm, Rõ kết quả, Rõ thẩm quyền.

Đối với các nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày 30/04/2026: kế hoạch thực 
hiện của các ngành và địa phương phải cụ thể hàng ngày, hàng tuần (có kiểm tra, 
giám sát kết quả thực hiện). Tổng hợp kinh phí (nếu có) gửi về Sở Tài chính tổng 
hợp trong ngày 10/04/2026.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm làm đầu mối hướng dẫn các 
cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh các xã, phường có tàu cá thực 
hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, 
đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ; tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tổ chức họp giao ban hàng tuần hoặc 
đột xuất (nếu cần) để kiểm tra kết quả thực hiện đối với các nhiệm vụ được yêu cầu 
hoàn thành trước 30/04/2026; xem xét rút ngắn tiến độ thực hiện các nhiệm vụ (nếu 
được) để đảm bảo có thời gian để rà soát hoặc xử lý các phát sinh.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
phường có tàu cá tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, 
hiệu quả và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc tổ 
chức triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, trường hợp 
có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi 
trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.TU (b/c);
- TT.HĐND (b/c);
- ĐU.UBND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT.UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Thành viên BCĐ IUU tỉnh;
- VPUB: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, P.KT (Tú.NN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Phước Thiện



PHỤ LỤC
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA EC 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày      /4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

TT Nội dung Yêu cầu Thời gian 
hoàn thành

Đơn vị chủ trì 
thực hiện

Đơn vị 
phối hợp

I Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thủy sản

1

Tăng cường, đổi mới công 
tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về chống khai thác 
IUU

- Nội dung tuyên truyền phải bám sát chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống khai 
thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU), phản ánh chính 
xác, thống nhất, khách quan, kịp thời. 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp 
liên ngành về chống khai thác IUU được ban 
hành kèm theo Quyết định số 1365/QĐ-
UBND ngày 03/11/2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp 
liên ngành về chống khai thác thủy sản bất 
hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 
định (IUU) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bảo 
đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa 
phương và cơ quan báo chí; thống nhất đầu 
mối cung cấp thông tin, tránh chồng chéo, sai 
lệch. 

- Đổi mới tư duy, phương pháp truyền 
thông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, 
chủ động và tương tác hai chiều. 

Triển khai 
ngay và duy 
trì thường 

xuyên

Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch 

UBND xã, 
phường có tàu cá
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- Hình thức truyền thông phải đa dạng, 
sinh động, hướng đến ngư dân, chủ tàu, cảng 
cá, doanh nghiệp, xã, phường có tàu cá.

II Công tác quản lý đội tàu

1

Kiểm kê, lập danh sách, phân 
loại toàn bộ tàu cá hiện có 
bao gồm: tàu không đủ điều 
kiện hoạt động, tàu hoạt 
động ngoài tỉnh, tàu sang bán 
chưa làm thủ tục sang tên đổi 
chủ, tàu bị ngân hàng kê 
biên, tàu mất kết nối thời 
gian dài để quản lý chặt chẽ 
theo quy định pháp luật về 
đăng ký, cấp giấy phép khai 
thác thủy sản.

- Lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện 
hoạt động khai thác thủy sản.
- Lập danh sách tàu cá thường xuyên hoạt 
động ngoài tỉnh, tàu sang bán ngoài tỉnh 
chưa làm thủ tục đăng ký lại, chưa làm sang 
tên đổi chủ để quản lý chặt chẽ theo quy định 
pháp luật.
- Danh sách tàu cá nằm bờ mất kết nối trên 3 
tháng

Định kỳ trước 
16 giờ, chiều 

thứ 6
hàng tuần

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường

UBND xã, 
phường có tàu cá

2

Đảm bảo 100% tàu cá đã 
đăng ký phải viết biển số, 
đánh dấu tàu cá theo quy định 
tại Thông tư số 02/2026/TT-
BNNPTNT ngày 01/01/2026 
của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường.

Tất cả tàu cá được sơn đánh dấu và viết biển 
số theo quy định

Trước ngày 
30/4 và duy 
trì thường 

xuyên. 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường

- Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng 
tỉnh;
- UBND xã, 
phường có tàu cá

3

Hoàn thành việc đăng ký, 
đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn 
giấy phép; đối soát dữ liệu 
thông tin của từng tàu cá (chủ 
tàu, số căn cước công dân, địa 
chỉ, số điện thoại…), cập 
nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu 
thông tin tàu cá vào Cơ sở dữ 

- Hoàn thành việc cấp phép cho các tàu cá đủ 
điều kiện nhưng chưa được cấp giấy phép.
- Rà soát, định danh tàu cá đối khớp với 
VneID, VNFishbase, VMS, eCDT

Trước ngày 
30/4 và duy 
trì thường 

xuyên.

- Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường;
- Công an tỉnh.

UBND xã, 
phường có tàu cá
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liệu nghề cá quốc gia 
(VNFishbase) và hệ thống 
giám sát tàu cá với cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư 
VNeID. 

4

Quản lý chặt chẽ tàu cá “3 
không”, tàu cá đã xóa đăng 
ký, tàu cá không đủ điều kiện 
hoạt động

- Niêm yết danh sách tại cộng đồng dân cư.
- Yêu cầu chủ tàu không để ngư cụ và trang 
thiết bị trên tàu cá.
- Phân công cán bộ cấp thôn/xóm/ấp ... giám 
sát vị trí neo đậu 100% tàu cá không đủ điều 
kiện hoạt động khai thác thủy sản

Định kỳ trước 
16 giờ, thứ 6 
hàng tuần báo 
cáo, cung cấp 
thông tin về 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(qua Chi cục 
Thuỷ sản).

UBND xã, 
phường

có tàu cá

- Sở Nông nghiệp 
và Môi trường;
- Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng; 
- Công an.

5

Hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải 
bản đối với tàu cá không có 
nhu cầu hoạt động khai thác; 
bảo dưỡng, nâng cấp, thay 
thế thiết bị VMS không đáp 
ứng yêu cầu kỹ thuật

- Hỗ trợ xóa giải bản tàu cá không có nhu cầu 
hoạt động.
- Hỗ trợ chuyển đổi nghề.
- Hỗ trợ nâng cấp, thay thế thiết bị VMS và 
cước phí vệ tinh.

Triển khai 
ngay và duy 
trì thường 

xuyên

UBND xã, 
phường có tàu 

cá

- Sở Nông nghiệp 
và Môi trường;
- Sở Tài chính

6

Thường xuyên kiểm tra, 
hướng dẫn ngư dân lắp đặt, 
kết nối thiết bị VMS đảm bảo 
hoạt động ổn định trên tàu cá

- Kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình tàu cá (VMS). 
- Đảm bảo số lượng thuê bao dịch vụ VMS 
hoạt động ổn định, duy trì kết nối hệ thống 
VMS.

Trước ngày 
30/4 và duy 
trì thường 

xuyên.

Sở Khoa học và 
Công nghệ

- Sở Nông nghiệp 
và Môi trường;
- Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng;
- UBND xã, 
phường có tàu cá

III Công tác giám sát, truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác

1
Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu 
cá nhập, xuất qua trạm kiểm 
soát biên phòng, cập rời cảng 

100% tàu cá từ 6m trở lên thực hiện thủ tục 
xuất - nhập bến trên hệ thống eCDT

Triển khai 
ngay và duy 

Ban Chỉ huy 
Bộ đội Biên 
phòng

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường
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theo quy định thống nhất trên 
nền tảng VNeID, eCDT.

trì thường 
xuyên

2

- Đảm bảo 100% tàu cá thực 
hiện thủ tục xuất - nhập cảng, 
bốc dỡ thủy sản, xác nhận, 
chứng nhận nguồn gốc thủy 
sản trên hệ thống eCDT. 
- Trang bị máy vi tính cho các 
thành viên Văn phòng đại 
diện nghề các tại 02 cảng cá 
để thực hiện eCDT

- 100% tàu cá từ 6m trở lên thực hiện thủ tục 
xuất - nhập cảng trên hệ thống eCDT. 
- Thực hiện cấp Giấy biên nhận thủy sản bốc 
dỡ qua cảng, Giấy xác nhận, chứng nhận 
nguyên liệu thủy sản khai thác cho doanh 
nghiệp thông qua Hệ thống eCDT 

Triển khai 
ngay và duy 
trì thường 

xuyên

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường

- Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng
- Sở Tài chính

3

Thực hiện đối soát hàng ngày 
số liệu tàu cá ra vào cảng cá 
và số liệu tàu cá xuất nhập 
bến.

Đảm bảo tàu cá rời cảng khớp với tàu cá xuất 
bến, tàu cá nhập bến khớp với tàu cá cập 
cảng tại địa phương

Triển khai 
ngay và duy 
trì thường 

xuyên

- Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường;
- Ban Chỉ huy 
Bộ đội Biên 
phòng

UBND xã, 
phường có tàu cá

4

Rà soát, nâng cấp hệ thống 
cảng cá; đề xuất bổ sung các 
cảng đủ điều kiện (kể cả cảng 
tư nhân), đồng thời tổ chức 
phân bổ tàu vào cảng phù hợp 
để kiểm soát.

- Nâng cấp hệ thống cảng cá Mỹ Tho, Cảng 
cá Vàm Láng
- Đề xuất thành lập cảng cá loại 3 tại Đèn đỏ 
thuộc xã Gò Công Đông.

Trước ngày 
25/4

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường

- Sở Tài chính
- UBND xã Gò 
Công Đông;

5

Kiểm tra, rà soát các doanh 
nghiệp có hoạt động xuất 
khẩu thủy sản vào EU trên 
địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm 
theo quy định pháp luật nếu 
có vi phạm.

Tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 
để tổ chức kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp 
có hoạt động xuất khẩu thủy sản vào EU trên 
địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm theo quy định 
pháp luật nếu có vi phạm

Trước ngày 
30/4

Sở Công 
thương

- Sở Nông nghiệp 
và Môi trường;
- Công an tỉnh
- Thanh tra tỉnh 
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IV Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển 

1

Huy động lực lượng, phương 
tiện tăng cường công tác tuần 
tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý 
tàu cá không đủ điều kiện 
hoạt động tại các cửa sông, 
cửa biển

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
Môi trường tăng cường công tác tuần tra, 
kiểm tra, kiểm soát, xử lý tàu cá không đủ 
điều kiện hoạt động. Quản lý chặt chẽ tàu tại 
bãi ngang, cửa sông.
- Tăng cường quản lý đội tàu, đặc biệt tàu từ 
12 mét đến dưới 15 mét.
- Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tàu 
cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động 
khai thác thủy sản trên biển.

Triển khai 
ngay và duy 
trì thường 

xuyên.

Ban Chỉ huy 
Bộ đội Biên 
phòng

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

V Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm

1

Xử lý dứt điểm các trường 
hợp vi phạm khai thác hải sản 
bất hợp pháp ở vùng biển 
nước ngoài; các trường hợp 
mất kết nối VMS trên 06 giờ 
không báo cáo vị trí về bờ, 
trên 10 ngày không đưa tàu 
cá về bờ, vượt ranh giới cho 
phép khai thác trên biển theo 
quy định.

- Kết quả xử lý tàu cá mất kết nối VMS > 6 
giờ không báo vị trí về bờ
- Kết quả xử lý tàu cá mất kết nối VMS 
không về bờ trước 10 ngày
- Kết quả xử lý tàu cá vượt ranh giới cho 
phép khai thác trên biển

Triển khai 
ngay và duy 
trì thường 

xuyên

- Ban Chỉ huy 
Bộ đội Biên 
phòng.
- Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường

- Công an tỉnh;
- UBND xã, 
phường có tàu cá.

2

Điều tra khởi tố, truy tố, xét 
xử các hành vi liên quan đến 
đưa tàu cá, ngư dân khai thác 
hải sản bất hợp pháp ở vùng 
biển nước ngoài, gửi, vận 
chuyển thiết bị VMS, ….

- Danh sách đối tượng đang bị điều tra (hành 
vi gì gắn với tàu cá nào), 
- Danh sách đối tượng đang chờ xét xử (hành 
vi gì gắn với tàu cá nào), 
- Danh sách đối tượng đang thi hành án 
(hành vi gì gắn với tàu cá nào, thời gian tù), 
- Hồ sơ từng vụ việc

Triển khai 
ngay và duy 
trì thường 

xuyên

Công an tỉnh

- Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng;
- Sở Nông nghiệp 
và Môi trường.
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3

Thực hiện nghiêm việc cập 
nhật kết quả xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực 
thủy sản trên cơ sở dữ liệu xử 
phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thủy sản của 
Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường

Cập nhật kết quả xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thủy sản trên cơ sở dữ liệu xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy 
sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp 
thời

Triển khai 
ngay và duy 
trì thường 

xuyên

- Ban Chỉ huy 
Bộ đội Biên 
phòng.
- Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường

4

Rà soát toàn bộ hồ sơ, xử lý 
vi phạm về chống khai thác 
IUU, vụ việc tàu cá có dấu 
hiệu/hành vi vi phạm khai 
thác IUU để xử lý theo quy 
định

Đảm bảo hồ sơ xử phạt, khép hồ sơ phải tuân 
thủ theo đúng quy định pháp luật

Trước ngày 
30/4 Sở Tư pháp

- Sở Nông nghiệp 
và Môi trường;
- Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng;
- Thanh tra tỉnh.

5

Tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra việc thực hiện 
các quy định về chống khai 
thác IUU trên địa bàn tỉnh

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 
định về chống khai thác IUU trên địa bàn 
tỉnh

Thường 
xuyên Thanh tra tỉnh

- Ban Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng;
- Sở Nông nghiệp 
và Môi trường;
- UBND xã, 
phường có tàu cá.

VI Kinh phí thực hiện

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
chống khai thác IUU trên địa 
bàn tỉnh theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị, 
địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh 
theo quy định và phù hợp với khả năng cân 
đối ngân sách địa phương.

Thường 
xuyên Sở Tài chính

- Sở Nông nghiệp 
và Môi trường; 
Các đơn vị có 
liên quan;
- UBND xã, 
phường có tàu cá.
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